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A .NỘI DUNG ÔN TẬP
- Chủ đề 2: VĂN HÓA
Bài 4: Văn hóa ẩm thực của người Hà Nội
Bài 5: Phố cổ Hà Nội
B . CÁC DẠNG BÀI:
- Dạng 1: Trắc nghiêm có nhiều phương án lựa chọn
- Dạng 2: Tự luận
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Theo Từ điển tiếng Việt, “ẩm thực” có nghĩa là gì?
A. Ăn và chế biến                                             C. Ăn và uống
B. Nấu và thưởng thức                                     D. Chế biến và trình bày
Câu 2. Yếu tố nào ảnh hưởng quan trọng đến văn hóa ẩm thực Hà Nội?
A. Khí hậu và con người                                 C. Văn hóa nước ngoài
B. Đặc điểm tự nhiên và cư dân                   D. Công nghệ hiện đại
Câu 3. Hà Nội nằm trên quốc lộ nào thuận lợi cho giao thương?
A. QL 2                                                           C. QL 1A                   
B. QL 5                                                           D. QL 6
Câu 4. Phở Hà Nội bắt nguồn từ món gì của Trung Quốc?
A. Mì xào                                                       C. Ngưu nhục phấn
B. Bánh bao                                                    D. Hoành thánh
Câu 5. Bánh cốm Hà Nội nổi tiếng nhờ nguyên liệu từ làng nào?
A. Làng Gốm                                                 C. Làng Vòng
B. Làng Bưởi                                                  D. Làng Mật
Câu 6. Kem Tràng Tiền được biết đến nhờ đặc điểm gì?
A. Giá rẻ                                                        C. Kích thước lớn
B. Hương vị đặc biệt, vừa đứng vừa ăn        D. Nhiều màu sắc
Câu 7. Biểu hiện của nghệ thuật trình bày món ăn Hà Nội là gì?
A. Chỉ chú trọng hương vị                             C. Ăn nhanh gọn
B. Bày trí đẹp mắt, màu sắc hài hòa               D. Không dùng nguyên liệu tươi
Câu 8. Cách chế biến món ăn Hà Nội bao gồm những loại nào?
A. Chỉ nấu chín                                             C. Qua lửa, không qua lửa, qua trung gian
B. Ăn sống                                                     D. Chỉ chiên rán
Câu 9. Hà Nội còn gọi là thủ đô của vùng nào?
A. Đồng bằng Nam Bộ                                 C. Đồng bằng sông Hồng
B. Tây Nguyên                                              D. Bắc Trung Bộ
Câu 10. Khu phố cổ Hà Nội còn được gọi là gì?
A. 12 phường xưa               C. 36 phố phường
B. Phố nghề thủ công          D. Phố Thăng Long
Câu 11. Phố cổ Hà Nội hình dạng phân bố tựa gì?
A. Ô bàn cờ                         C. Nan quạt hoặc xương cá
B. Vòng tròn                        D. Hình tam giác
Câu 12. Giá trị lịch sử văn hóa của phố cổ Hà Nội là gì?
A. Chỉ là nơi buôn bán        C. Di sản đô thị, kiến trúc độc đáo, phố nghề truyền thống
B. Chỉ để ở                          D. Chỉ là điểm du lịch
Câu 13. Phố cổ Hà Nội hình thành từ thời kỳ nào?
A. Thế kỷ XVIII                  C. Thế kỷ XI, đời Lý
B. Thế kỷ XIX                     D. Thế kỷ XX
Câu 14. Trong ẩm thực Hà Nội, nguồn nguyên liệu chủ yếu từ đâu?
A. Chỉ nhập khẩu
B. Nông nghiệp, ngư nghiệp, rau quả địa phương
C. Chỉ rau củ quả
D. Chỉ thịt bò
Câu 15. Nghệ thuật tỉa hoa, tỉa quả trong ẩm thực Hà Nội xuất hiện chủ yếu vào dịp nào?
A. Sinh nhật                          C. Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán
B. Ngày khai giảng                D. Ngày 1/5
Câu 16. Hà Nội là nơi tập trung cư dân từ các vùng nào?
A. Chỉ người Hà Đông          C. Tứ trấn: Đông, Nam, Đoài, Bắc
B. Chỉ người Hạ Long           D. Chỉ người ngoại tỉnh
Câu 17. Mục đích bảo tồn phố cổ Hà Nội hiện nay là gì?
A. Xây dựng trung tâm thương mại                                     C. Thay đổi toàn bộ kiến trúc
B. Giữ gìn không gian, kiến trúc, phát huy giá trị văn hóa  D. Mở rộng đường giao thông
Câu 18. Phố cổ Hà Nội ngày nay là điểm đến cho ai?
A. Người nông thôn               C. Ai muốn tìm hiểu Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
B. Chỉ người nước ngoài        D. Chỉ học sinh
Câu 19. Một trong các giá trị nổi bật của phố cổ là gì?
A. Không gian vắng vẻ           C. Khu bảo vệ vòng ngoài thành cổ và phố nghề sầm uất
B. Toàn nhà hiện đại               D. Chỉ là nơi bán đồ ăn
Câu 20. Món bún chả nổi tiếng của Hà Nội thường ăn kèm với gì?
A. Nước mắm chua ngọt, rau sống, bún tươi         C. Chỉ bún khô
B. Chỉ rau sống                                                       D. Nước chấm, bún, thịt nướng và rau sống
Câu 21. Đặc trưng nổi bật của ẩm thực Hà Nội là gì?
A. Cay nồng, đậm vị                                           B. Thanh tao, tinh tế
C. Chua nhiều                                                      D. Mặn đặc
Câu 22. Món ăn nào được xem là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội?
A. Phở Hà Nội                                                    C. Bún bò
B. Mì Quảng                                                         D. Hủ tiếu
Câu 23. Người Hà Nội thường chú trọng điều gì khi chế biến món ăn?
A. Nêm thật nhiều gia vị mạnh                           C. Chỉ cần nhanh và tiện
B. Chú ý sự hài hòa và tinh tế                             D. Sử dụng thật nhiều dầu mỡ
Câu 24. “Tinh tế trong cách thưởng thức” của người Hà Nội thể hiện ở điểm nào?
A. Ăn thật nhanh                                                 C. Ăn chậm, thưởng thức hương vị từng món
B. Ăn nhiều món một lúc                                    D. Không quan tâm cách bày biện
Câu 25. Món “bún chả” Hà Nội nổi tiếng với thành phần đặc trưng là:
A. Chả nướng, nước mắm pha                           C. Chả ram
B. Chả hấp                                                          D. Chả chiên
Câu 26. Món chè nào là đặc sản lâu đời của Hà Nội?
A. Chè bưởi                                                        C. Chè thập cẩm
B. Chè sen Trần Hưng Đạo / Chè sen hồ Tây    D. Chè khoai dẻo
Câu 27. Thói quen dùng gia vị của người Hà Nội thể hiện như thế nào?
A. Dùng rất mạnh tay                                          C. Không dùng gia vị
B. Dùng vừa phải, hài hòa                                   D. Chỉ dùng gia vị cay
Câu 28. Món ăn gắn với mùa thu Hà Nội là gì?
A. Bánh chưng                                                    C. Bánh đa cua
B. Cốm làng Vòng                                              D. Mì Quảng
Câu 29. Điểm đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Hà Nội là:
A. Giữ gìn phong vị truyền thống                       C. Chỉ có món bình dân
B. Không tiếp thu bên ngoài                               D. Không quan trọng chất lượng
Câu 30. Cách bày biện món ăn của người Hà Nội thường:
A. Cầu kỳ, đẹp mắt                                             C. Làm to thật nhiều
B. Đơn giản, không quan trọng                          D. Không sử dụng màu sắc
II. TƯ LUẬN: 
Câu 1: Giá trị nổi bật của Khu phố cổ Hà Nội là gì?
Câu 2: Theo em, cần làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hà Nội?
Câu 3: Nêu hiểu biết của em về một vài món ăn đặc sắc của Hà Nội.
Câu 4: Vì sao nói ẩm thực Hà Nội góp phần thể hiện bản sắc người Tràng An?
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